
Bằng số Bằng chữ
1 CC01103642 Nguyễn Phương Anh 7.0 7 7  Bảy
2 CC01101186 Nguyễn Trung Anh 7.0 7 7  Bảy
3 CC01104162 Nguyễn Tú Anh 8.0 8 8  Tám
4 CC01104166 Nguyễn Tuấn Anh 7.0 7 7  Bảy
5 CC01003126 Phạm Thị Minh Anh 6.0 7 7  Bảy
6 CC01104168 Kim Thị Bình 7.0 7 7  Bảy
7 CC01104171 Đỗ Lan Chi 6.0 7 7  Bảy
8 CC01103544 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 0.0 0 0  Không
9 CC01104172 Lục Khắc Chính 7.0 8 8  Tám

10 CC01104176 Nguyễn Đình Cường 7.0 7 7  Bảy
11 CC01103551 Nguyễn Thị Dung 8.0 8 8  Tám
12 CC01104190 Lê Văn Duyên 7.0 7 7  Bảy
13 CC01103050 Nguyễn Thị Đông 7.0 8 8  Tám
14 CC01105433 Bùi Đăng Đức 6.0 6 6  Sáu
15 CC01003995 Đoàn Văn Đức 6.0 6 6  Sáu
16 CC01104193 Bùi Thị Hà 0.0 0 0  Không
17 CC01105327 Lê Thị Thu Hà 7.0 7 7  Bảy
18 CC01104195 Vũ Thị Thu Hà 7.0 7 7  Bảy
19 CC01104201 Nguyễn Thị Hiền 8.0 8 8  Tám
20 CC01104202 Nguyễn Thị Thanh Hiền 9.0 8 8  Tám
21 CC01104204 Nguyễn Khắc Hiếu 9.0 8 8  Tám
22 CC01102369 Trần Thị Hoa 6.0 7 7  Bảy
23 CC01104208 Trần Bảo Hoàn 6.0 7 7  Bảy
24 CC01104211 Vũ Thị Huệ 9.0 8 8  Tám
25 CC01105516 Lê Thanh Huyền 7.0 7 7  Bảy
26 CC01104220 Nguyễn Thị Thu Huyền 7.0 7 7  Bảy
27 CC01103577 Võ Thị Huyền 7.0 7 7  Bảy
28 CC01104215 Đoàn Ngọc Hưng 7.0 6 6  Sáu
29 CC01104216 Đỗ Thị Thu Hương 6.0 7 7  Bảy
30 CC01104222 Vũ Thị Mộng Kha 7.0 7 7  Bảy
31 CC01104226 Trần Thị Len 7.0 7 7  Bảy
32 CC01003834 Vương Thảo Linh 7.0 7 7  Bảy
33 CC01103594 Phạm Thị Duy Ly 6.0 7 7  Bảy
34 CC01103595 Hoàng Thị Mai 7.0 7 7  Bảy
35 CC01103599 Trịnh Thị Ngân 7.0 7 7  Bảy
36 CC01001576 Nguyễn Thị Nghĩa 6.0 7 7  Bảy
37 CC01000907 Nguyễn Minh Ngọc 6.0 6 6  Sáu
38 CC01103698 Nguyễn Thị Ngọc 7.0 6 6  Sáu
39 CC01103896 Kiều Thị Phương 7.0 7 7  Bảy
40 CC01102435 Nguyễn Thị Minh Phương 0.0 0 0  Không
41 CC01000361 Vũ Thị Phương 6.0 6 6  Sáu
42 CC01004012 Nguyễn Anh Quang 0.0 0 0  Không
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43 CC01103899 Nguyễn Minh Quang 7.0 8 8  Tám
44 CC01103609 Lê Thanh Sơn 7.0 7 7  Bảy
45 CC01103608 Lê Xuân Sơn 7.0 7 7  Bảy
46 CC00902544 Nguyễn Khánh Sơn 6.0 6 6  Sáu
47 CC01103614 Phan Thị Thanh Thanh 7.0 7 7  Bảy
48 CC01103907 Trịnh Thị Thanh 7.0 7 7  Bảy
49 CC01103910 Nguyễn Thị Thảo 7.0 7 7  Bảy
50 CC01102463 Nguyễn Thị Phương Thảo 8.0 8 8  Tám
51 CC01109005 Hoàng Văn Thắng 6.0 6 6  Sáu
52 CC01104271 Phí Mạnh Thắng 0.0 0 0  Không
53 CC01103618 Phan Thị Thu 0.0 0 0  Không
54 CC01103626 Nguyễn Thị Phương Trang 7.0 7 7  Bảy
55 CC01103325 Đỗ Thành Trung 7.0 6 6  Sáu

Số sinh viên dự thi:  55     ,   Số sinh viên vắng: 0
Số sinh viên phạm quy: 0
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